
 Danh sách công đức số 3- năm 2018 tập thể và cá nhân đã phát tâm công đức  phục dựng Điện Sùng Đức- Tổ đường Mạc tộc Việt Nam  

( Từ ngày 31 tháng 10 năm 2018 đến ngày 21/12/2018 – tức ngày 15/11Al Mậu Tuất  )  

----------&------------- 
STT Họ và tên Số tiền công đức( VNĐ)  Địa chỉ của tập thể và cá nhân công đức- số ĐT  

I Danh sách Công đức ngày giỗ Thủy tổ Hồng Phúc Đại 

Vương Mạc Hiển Tích 15/11/Al Mâu Tuất (21/12/2018)   
  

1 Lê Văn Đại 500.000 247 Đặng văn Bi, Thủ Đức TPHồ Chí Minh 

2 Trần Đình Hưng 500.000 P201/C7 Trần Huy Liệu, Giảng Võ Hà Nội 

3 2/12/2018  10.000.000 C1 Phương Trang KDVT/TPHCM 

4 Thái Khắc Quế 2.000.000 Đô Lương Nghệ An 

5 Chi họ Mạc 2.000.000 Khu dân cư Tiến Đạt, TP Hải Dương, HD 

6 Chi họ Trần gốc Mạc 200.000 Thôn Tè, xã Hợp Tiến Nam Sách Hải Dương 

7 Chi họ Mạc 3.000.000 Thôn Huệ Trì, An Phụ Kinh Môn Hải Dương 

8 Câu Lạc bộ nữ - Chi họ Mạc thôn Huệ Trì 500.000 Thôn Huệ Trì, An Phụ Kinh Môn Hải Dương 

9 Lê Đăng Khoa 500.000 Xuân Hòa Nam Đàn, Nghệ An 

10 Chi họ Hoàng gốc Mạc thôn Đà Phố 500.000 Xã Hồng Phúc Ninh Giang Hải Dương 

11 Mạc Duy Dũng 200.000 Xã An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương 

12 Chi họ Mạc                                 -thôn Đồng Ngọ 500.000 PhườngNam Đồng,TPHải Dương, Hải Dương 

13 Nguyễn Hồng Thi                     - thôn Văn Than 300.000 Xã Cao Đức, huyện Gai Bình Bắc Ninh 

14 Chi họ Mạc                                -thôn Văn Mạc 200.000 Xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương 

15 Quân Dân Chính                   - thôn Long Động 300.000 Xã Nam Tân, huyện nam sách, Hải Dương 

16 Mạc tộc Kim Thành 200.000 Huyện Kim Thành, Hải Dương 

17 Ban Quản Lý Đền Trào                   -thôn Lai Khê 300.000 Xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương 

18 Mạc Văn Giới 200.000 An Lạc, Chí Linh, Hải Dương 

19 Mạc Văn Tuân 200.000 Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương 

20 Nguyễn Mạc Thế Sản               – thôn Tào Khê 500.000 Xã Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương 

21 Mạc văn Đức 200.000 Trại Nẻ, xã An Lạc,TX Chí Linh H/ Dương 

22 Ban QL Khu Tưởng niệm VTM 1.000.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng 

23 HĐGT họ Mạc thôn Cổ Trai 500.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng 

24 Mạc Như Mao     - Chi họ Mạc Cổ Trai 100.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng 

25 Mạc Như Với       -Chi họ Mạc Cổ Trai 100.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng 



26 Mạc Như Trúc      - Chi họ Mạc Cổ Trai 100.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng 

27 Nguyễn Mạc Quang Thắng  

 Chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An,  Kinh Môn 

5.000.000 Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Cao bằng 

28 HĐ Mạc tộc           - thôn Bờ Dọc 500.000 Xã An lạc, TX Chí Linh, Hải Dương 

29 Chi họ Mạc           - Thôn Trần Xá 500.000 Xã Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương 

30 Mạc tộc Phù Khê Đông 10.000.000 Xã Phù Khê Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh 

31 Mạc Đăng Khanh 400.000 Xã Phù Khê Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh 

32 Tuổi trẻ Mạc tộc TX. Từ Sơn 1.000.000 Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh 

33 Hoàng Nhật Minh 500.000 Hà Nội 

34 Mạc Văn Dư                                   - Thôn Thượng 200.000 Xã  Dương Đức, Lạng Giang, B/Giang 

35 Cát Phan Hà 1.000.000 Đoài giáp, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội 

36 Mạc Đăng Thân 100.000 Phù Khê Đông, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh 

37 Nguyễn Mạc Phúc Anh  

Đại diện cho dòng tộc họ Nguyễn Thanh Hoa  

10.000.000 318 gác 3, nhà AT2 Rượu Đồng Liên. Phường 

Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng Hà Nội 

38 Ở Phù Lưu, Ưng Hòa, Hà Nội   

39 Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội 2.000.000 Thành phố Hà Nội 

40 Ban liên lạc Mạc tộc + CLBTTMT Quảng Ninh 1.000.000 Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

41 Con cháu cụ Mạc Cảnh Huống 2.000.000 X.Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam 

42 Khoa Năng Trung 500.000 1/26 Nam Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An HP 

43 Mạc tộc Nghệ An 1.000.000 Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

44 Cù Huy La 500.000 Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

45 Phạm Hạc 100.000 Tây Hồ, Hà Nội 

46 Chi họ Mạc 300.000  

47 Chi họ Phạm gốc Mạc (Ông Phạm Hiển đại diện) 500.000 Xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An 

48 Mạc Thị Lâm 200.000 Lưu Hạ, TT Kinh Môn, Kinh Môn, H/Dương 

49 Chi họ Mạc                                   - thôn Vũ La 500.000 Phường Nam Đồng, TP Hải Dương, Hải Dương 

50 HĐGT chi họ Hoàng gốc Mạc - thôn Trâm Khê 500.000 Xã Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng 

51 Hội đồng Mạc tộc TP. Hải Phòng 500.000 Thành phố Hải Phòng 

52 Gia đình ông Hoàng Văn Kể 500.000 Phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng 

53 Mạc Thu Hằng                 -chi họ Mạc thôn Vũ La 100.000 P. Nam Đồng TP Hải Dương, Hải Dương 



54 Con cháu Hoàng Mạc 500.000 Quận Dương Kinh, Hải Phòng 

55 Mạc Văn Sỹ 100.000 Long Động Nam Tân, Nam Sách, H/Dương 

56 Ban Quản lý đền LQTN Mạc Đĩnh Chi 500.000 Long Động, Nam Tân, Nam Sách Hải Dương 

57 Thạch Thọ Ngữ 1.000.000 Công Đình, Đình Xuyên Gia Lâm Hà Nội 

58 Thạch Thọ Long 3.000.000 Công Đình, Đình Xuyên Gia Lâm Hà Nội 

59 Thạch Thọ Kim 1.000.000 Công Đình, Đình Xuyên Gia Lâm Hà Nội 

60 KHổng Mạc Văn Minh 200.000 Xã Dũng Liệt, Yên Phong Bắc Ninh 

61 Khổng Mạc Văn Lượng 200.000 Xã Dũng Liệt, Yên Phong Bắc Ninh 

62 Khổng Mạc Văn Dần 200.000 Xã Dũng Liệt, Yên Phong Bắc Ninh 

63 Khổng Mạc Văn Kỷ 200.000 Xã Dũng Liệt, Yên Phong Bắc Ninh 

64 Chi họ Lê Đăng gốc Mạc 2.000.000 Xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh 

65 Thạch Ngọc Doanh gốc Mạc 1.000.000 Xã Dương Hà, Gia Lâm,  Hà Nội 

66 Mạc Xuân Trường 1.000.000 Số 201 Nguyễn Thượng Mẫ TP. Hải Dương 500.000 

67 Mạc Trường Hãn 1.000.000 Số 4/109, Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương 

68 Mạc Đăng Sỹ 200.000 Cổ Trai Ngũ Đoan Kiến Thụy Hải Phòng 

69 Mạc Như Nhì 100.000 Cổ Trai, Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng 

70 Chi họ Nguyễn Phương 1.000.000 Thanh Tường, Thanh Chương, Nghệ An 

71 Nguyễn Phương Huấn - Chi họ Nguyễn Phương 500.000 Cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh 

72 Đoàn Chi họ Thạch Văn 700.000 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 

73 Nguyễn Phương Mậu 500.000 B15, Lô 19 Khu đô thị mới Định Công Hà Nội 

74 Đoàn Chi họ Mạc thôn Phù Cầm 1.700.000 Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh 

75 Mạc Văn Khen 200.000 Nghĩa Vũ, An Sinh, Kinh Môn, Hải Dương 

76 Con Cháu họ Mạc 2.000.000 Xã Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình 

77 Mạc Đăng Thăng 500.000 Thôn Nghĩa Vũ, xã An Sinh, Kinh Môn 

78 Thạch Văn Thuận 1.000.000 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 

79 Nguyễn Văn Bằng- Chi họ Nguyễn  xã Phú Điền 500.000 Thanh tra nhà nước tỉnh Hải Dương 

80 Mạc Đăng Vấn 200.000 Xã Hợp Tiến Nam Sách, Hải Dương 

81 Hoàng Văn Đính 10.000.000 Trưởng Ban liên lạc Mạc tộc Khánh Hòa  

Xã Ninh Sơn, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa 

82 Hoàng văn Linh 5.000.000 Thị trấn Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 



83 Nguyễn Văn Ninh / QK3 

- Chi họ Nguyễn Đức gốc Mạc 

500.000 Xã Thượng Quận, Kinh Môn, Hải Dương 

84 Đại tá Nguyễn Hải Chiều           - VQY 103/BQP 2.000.000 Khu tập thể văn hóa trong tâm Hà Đông HN 

85 Lê Đăng Quế 200.000 Tp Đà Nẵng 

86 Hoàng Lâm Tới      - Chi họ Hoàng Tam gốc Mạc 100.000 Xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương 

87 Chi họ Nguyễn gốc Mạc 1.000.000 Xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương 

88 Chi họ Mạc thôn Trại Nẻ 250.000 Xã An Lạc, TP Chí Linh, Hải Dương 

89 Mạc Hải Mau Cả tập thể Minh Tân, Nguyễn Bình, Cao Bằng 

90 Dương Mạc Bằng 3 người Cao Bằng Minh Tân, Nguyễn Bình, Cao Bằng 

91 Mạc Văn Nheo 2.000.000 Minh Tân, Nguyễn Bình, Cao Bằng 

92 Họ Nguyễn Trọng gốc Mạc 500.000 Thôn An Đông, xã An Bình, Nam Sách HD 

94 Tô Duy Đại 500.000 403B, Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội 

95 Thái Mạc Khắc Việt 500.000 Chủ tịch HĐMT Việt Nam 

96 Hoàng Mạc Trần Hòa 500.000 Phó Chủ tịch Thường trực HĐMTVN 

97 Vũ Mạc Trường Long 500.000 Phó văn phòng HĐMT Việt Nam 

98 Phạm Mạc Ngọc Duyên 500.000 Hội đồng Mạc tộc Nghệ An 

99 Mạc Văn Minh       - Chi họ Mạc thôn Trung Hòa 700.000 Xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương 

100 Mạc Đăng Tiến 100.000 Phù Khê Đông, Từ Sơn, Bắc Ninh 

101 Mạc Đăng Dũng 500.000 Phù Khê Đông, Từ Sơn, Bắc Ninh 

102 Chi họ Đặng gốc Mạc              -Thôn Chi Đoan 1.000.000  xã Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương 

103 Mạc Văn Biên                      -Chi họ Mạc Vũ La 500.000 P. Nam Đồng TP Hải Dương, Hải Dương 

104 Mạc Văn Đãng                    -Chi họ Mạc Vũ La 500.000 P. Nam Đồng TP Hải Dương, Hải Dương 

105 Đặng Đức Luyến           - Chi họ Đặng gốc Mạc 300.000 Chi Đoan, Cộng Hòa Nam Sách Hải Dương 

106 Mạc Đăng Thi 500.000 Xã Phù Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh 



107 Chi họ Mạc                           - Thôn Nghĩa Vũ 2.000.000 Xã An Sinh, Kinh Môn, Hải Dương 

108 Nguyễn Mạc Quang Tuyến   

- Chi họ Nguyễn gốc Mạc thôn Lưu Thương 1 

200.000 Xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, Hải Dương 

109 Mạc  Văn  Thân 200.000 Bờ Dọc, xã An Lạc, TX Chí Linh, Hải Dương 

110 Mạc Văn Hưng    -Chi họ Mạc thôn Thái Mông 200.000  Xã Phúc Thành, Kinh Môn, H/Dương 

111 Chi họ Mạc                                 -thôn An Lương 500.000 Xã An Lâm, Nam Sách, Hải Dương 

112 Thạch Thọ Miện 200.000 Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 

113 Mạc Đức Thọ 200.000 Tháp Phan ,Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương 

114 Thạch Quốc Dũng + Lê Thị Xuân 5.000.000 Số 37, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền H/P 

115 Thạch Văn Vụ 500.000 Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm Hà Nội 

116 Thạch văn Trường 500.000 Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm hà Nội 

117 Thạch Văn Tài 500.000 Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm hà Nội 

118 Thạch văn Thao Yên 500.000 Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm hà Nội 

119 Thạch Tùng Anh ( Thắm ) 1.000.000 Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm hà Nội 

120 Thạch Văn Tính Hường 500.000 Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm hà Nội 

121 Mạc Quang Vinh 500.000 Phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 

122 Bùi Trần Tuấn 500.000 Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội 

123 Mạc Văn Khuân 500.000 Xã Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình 

124 Mạc Văn Khiên 400.000 Xã Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình 

125 Mạc văn Hoàn 200.000 Xã Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình 

126 Mạc Văn Thường 200.000 Xã Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình 

127 Mạc văn Chí 500.000 Xã Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình 

128 Mạc Văn Thành 200.000 Xã Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình 

129 Họ Dương                              300.000 Phường Thái Học, Chí Linh, Hải Dương 



130 Câu lạc bộ Doanh nhân Hải phòng 1.000.000 Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng 

131 Mạc Đức Hoàng 200.000 Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

132 Chi họ Phạm gốc Mạc 2.000.000 Xã Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa 

133 Mạc Văn Trung 1.000.000 Phó Phòng CSGT CA tỉnh Hải Dương 

134 Chi họ Mạc                            - xã Minh Tân 1.000.000 Xã Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

+ Cộng công đức giỗ Thủy tổ 15/11Al Mâu Tuất 133.450.000 ( Một trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm năm 

mươi ngàn đồng chẵn ) 

   

HĐMT tỉnh Hải Dương trân trọng cảm ơn các tấm lòng vàng, và nghĩa cử cao đẹp của tập thể HĐMT các tỉnh, thành 

phố, HĐGT và các cá nhân thuộc  đã công đức kể trên, để phục dựng Điện Sùng Đức – Tổ đường Mạc tộc Việt Nam.  

 

                                                                                   Ngày 31 Tháng  12  năm  2018                        
 Nơi nhận: HĐMT VN ( để báo cáo)                                                                                                                                                TM. HĐMT TỈNH HẢI DƯƠNG  

-Ban TT-TRT&Biên tập Mạc tộc.com                                                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

  - Lưu HĐMT T. Hải Dương                                                                                                                                   Nguyễn Mạc Quang Tuyến 

                                                                                                                                                                        


